
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 162, Ngõ 8, Đường Cầu Bươu, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

500.000.000 VNĐ

10/05/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ CHÈ MATCHA

0108267175

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

2. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

3. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (trừ 
mặt hàng Nhà nước cấm)

8299

5. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

6. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Trộn chè và chất phụ gia;
- Sản xuất các sản phẩm cà phê như: cà phê hòa tan, cà phê 
lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô đặc;
- Sản xuất chiết xuất và chế phẩm từ chè hoặc đồ pha kèm
- Sản xuất các loại trà dược thảo

1079

7. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

8. Bán buôn thực phẩm 4632(Chính)

9. Bán buôn đồ uống 4633

10. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ CHÈ 
MATCHA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MATCHA TEA INTERNATIONAL 
SERVICE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: MATCHA TEA CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0985945183
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THỊ HẰNG

Thôn Vực, Xã Thanh 
Liệt, Huyện Thanh 
Trì, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

250.000.000 50,000 034183000166

2NGUYỄN 
DUYÊN 
TOÀN

Thôn Hạ, Phường Mễ 
Trì, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

250.000.000 50,000 038070000019

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       034183000166
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Vực, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Vực, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ HẰNG Nữ

29/07/1983 Kinh Việt Nam

30/06/2015 Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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